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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

                      NĂM 2019                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

PHẦN RIÊNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM 
(Kèm theo Hướng dẫn số: 1791/SGDĐT-HĐTD ngày 14 /11/2019 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk  năm 2019) 
 

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC. 

1. Về kiến thức 

- Trình bày được hệ thống thiết bị dạy học, vị trí, vai trò của công tác thiết bị 

dạy học, nhiệm vụ, nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học. 

- Trình bày được các quy trình, cách thức tổ chức hoạt động của công tác thiết 

bị dạy học. 

- Hiểu và trình bày được nội dung cơ bản của công tác quản lí thiết bị dạy 

học. 

      2. Về kỹ năng 

- Xây dựng được kế hoạch và lập hồ sơ quản lí hệ thống thiết bị dạy học, tham 

mưu cho lãnh đạo nhà trường về công tác thiết bị dạy học. 

- Thực hiện được việc tiếp nhận, sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 

các thiết bị dạy học. 

- Biết phòng chống cháy nổ, an toàn phòng thí nghiệm. 

      3. Về thái độ 

- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ hệ thống thiết bị dạy học. 

- Hỗ trợ, hợp tác với các cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc bảo quản và sử 

dụng thiết bị dạy học. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, vệ sinh học đường 

trong lĩnh vực thiết bị dạy học. 

II.  NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC. 

Câu 1: CƠ CẤU HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG 

1. Khái niệm thiết bị dạy học( TBDH) : 

Thiết bị dạy học là một bộ phận của cơ sở vật chất trường học, bao gồm 

những đối tượng vật chất được thiết kế sư phạm mà Giáo viên sử dụng để điều 
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khiển hoạt động nhận thức của học sinh; đồng thời là nguồn tri thức là phương 

tiện giúp học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ năng đảm bảo cho việc thực 

hiện mục tiêu dạy học. 

2. Sơ đồ cơ cấu hệ thống TBDH ở trường phổ thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ thống thiết bị dạy học cụ thể. 

- Hệ thống TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành và các nhà trường đã được 

trang bị theo Thông tư số 19/2009/TT-BGD ĐT ngày 11/8/2009. 

- Các TBDH do giáo viên, học sinh tự làm được sử dụng có hiệu quả. 

- Các trang thiết bị của các đơn vị ngoài trường (các cơ sở sản xuất, các làng 

nghề, các thiết chế văn hoá …), được giáo viên lựa chọn sử dụng trong quá 

trình dạy học và giáo dục. 

4. Thiết bị dùng chung 

Thiết bị dạy học 

Sách và tài liệu học 

tập cho GV- HS 

Các phương tiện 

và tài liệu trực 

quan 

Các phương tiện thực   

hành, thí nghiệm 

Phương tiện nghe 

nhìn 

Các phương tiện 

trực quan khác 

Máy 

móc 

Dụng cụ Hóa 

chất 

Vật liệu 

nghe nhìn 

Máy móc 

nghe nhìn 

Mô hình Mẫu vật Tranh ảnh Bản đồ 

lược đồ 

­ Phim các loại 
­ Bản trong (slide) 
­ Băng ghi hình 
­ Băng ghi âm 
­ Đĩa CD 

- Ti vi -   Máy Photocopy 
- Đầu VCD, DVD -   Máy vi tính 
- Amly, loa, micro -   Máy in 
- Overhead -   Máy ảnh kĩ thuật số 
- Projector -   Máy quay phim kĩ thuật số 
-  Scaner -   Máy chiếu phim dương bản 
- Máy chiếu vật thể -   Hệ thống mạng máy tính 
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- Hệ thống thiết bị nghe nhìn. 

- Hệ thống thiết bị trình chiếu  

-  Hệ thống thiết bị tiếp nhận, lưu giữ, xử lý, khai thác, truyền thông tin. 

Câu 2: PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM, HÌNH THỨC SỬ DỤNG MỘT SỐ 

LOẠI HÌNH TBDH 

1. Phân loại  

Trong cách phân loại này, người ta chia loại thiết bị có sử dụng năng lượng điện 

và không sử dụng năng lượng điện. 

a. Nhóm không dùng năng lượng điện, thường quen gọi là TBDH truyền 

thống:  

Nhóm thiết bị dạy học truyền thống bao gồm các loại thiết bị: 

- Tranh ảnh, biểu đồ giáo khoa. 

- Bản đồ, lược đồ giáo khoa. 

- Bảng biểu. 

- Mô hình, mẫu vật. 

- Dụng cụ. 

b. Nhóm dùng năng lượng điện, thường quen gọi là TBDH hiện đại: 

Nhóm thiết bị dạy học hiện đại, bao gồm các loại thiết bị: 

- Phim đèn chiếu. 

- Bản trong dùng cho máy chiếu qua đầu. 

- Băng đĩa ghi âm. 

- Băng đĩa ghi hình. 

- Phần mềm dạy học. 

2. Đặc điểm, hình thức sử dụng: 

a. Nhóm thiết bị dạy học truyền thống: 

- Đặc điểm: Đây là những thiết bị dạy học (TBDH) đã có từ rất lâu đời khi mà 

nghề dạy học xuất hiện. Loại thiết bị này được dùng rộng rãi trong các nhà 

trường. Qua TBDH đó dưới sự hướng dẫn của GV, HS sẽ tiếp thu những kiến 

thức, kĩ năng cần phải đạt được. 

- Những ưu điểm nổi bật khi sử dụng loại TBDH truyền thống: 

 Những thông tin trên các thiết bị đó được khai thác trực tiếp.  

 Thiết bị dạy học truyền thống rẻ tiền, do đó có thể trang bị đại trà và đầy đủ 

cho các bộ môn. 

 Một ưu điểm nổi bật là nhiều thiết bị dạy học truyền thống GV có thể tự thiết 

kế, tự làm. Điều đó thúc đẩy sự đam mê, phát huy sáng kiến của GV trong 

việc tự làm thiết bị dạy học. 
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 Các TBDH truyền thống dễ bảo quản, dùng được nhiều lần. Có thể lưu lại trên 

phòng học để sử dụng khi cần thiết. 

- Một số hạn chế khi sử dụng các TBDH truyền thống: 

 Những TBDH truyền thống phần lớn là cồng kềnh, bảo quản khó khăn, tốn 

diện tích để cất giữ. 

 Các TBDH truyền thống chỉ có thể mô tả, biểu diễn được các hình ảnh tĩnh, 

không thể mô tả được các hình ảnh động hoặc không mô tả được quá trình của 

hiện tượng, nguyên lí hoạt động. 

b. Nhóm thiết bị dạy học hiện đại: 

- Đặc điểm: TBDH hiện đại cần phải sử dụng năng lượng điện. Có những đặc 

điểm quan trọng là muốn khai thác thông tin trong từng loại thiết bị cần phải 

có máy móc tương ứng. Nên, TBDH gồm hai khối: khối chứa thông tin và 

khối chuyển tải thông tin. 

- Những ưu điểm khi sử dụng: 

 Các TBDH hiện đại mang lượng lớn những thông tin cần thiết cho dạy và học. 

 Những TBDH hiện đại có thể trình bày được các thông tin một cách cụ thể, 

trực quan, dễ hiểu làm cho HS dễ dàng tiếp thu nội dung kiến thức. Cung cấp 

những tài liệu đa dạng, phong phú giúp cho việc tự học, tự nghiên cứu của 

GV, HS. 

 Các thiết bị này gọn nhẹ, dễ bảo quản, sử dụng được nhiều lần. 

 Nó hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới nội dung, phương pháp và các hình thức 

dạy học. 

- Một số hạn chế khi sử dụng các TBDH hiện đại: 

 Phải có mạng lưới điện ổn định. 

 Các thiết bị đắt tiền, nên không thể trang bị đại trà đầy đủ theo nhu cầu giảng 

dạy các bộ môn. 

 Phải bảo quản cẩn thận và cần có phòng riêng vì khó di chuyển. 

 Người sử dụng phải có trình độ và được huấn luyện. 

Câu 3: CÁC TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC 

THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM. 

1. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp 

a) Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước và các quy định của ngành; 

b) Trung thực, khách quan, có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của viên chức; đoàn kết, giúp đỡ đồng 

nghiệp và học sinh; 

c) Thực thi nhiệm vụ theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật 

và các quy định khác của pháp luật. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
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a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 

thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên; 

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối 

với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; 

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; 

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm. 

 

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, 

quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục cấp học đang công tác; 

b) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Có năng lực quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị; phòng chống cháy nổ và chữa 

cháy trong trường hợp xảy ra cháy nổ trong quá trình thực hành, thí nghiệm; 

d) Có khả năng sửa chữa, tự làm và phối hợp với giáo viên, học sinh, cha mẹ học 

sinh làm đồ dùng dạy học, thiết bị đơn giản; 

đ) Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn giáo viên sử dụng có hiệu quả 

thiết bị, thí nghiệm vào thực tiễn giảng dạy cho học sinh; 

e) Có kỹ năng phối hợp với giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh thực hành, thí 

nghiệm; 

g) Có kỹ năng giao tiếp với giáo viên và học sinh trong thực thi nhiệm vụ. 

 

Câu 4: CÁC NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ, 

THÍ NGHIỆM 

a) Tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị; lưu giữ, sử dụng hồ sơ thiết bị; sửa 

chữa những thiết bị đơn giản; 

b) Lập kế hoạch sử dụng, mua sắm, sửa chữa thiết bị của nhà trường; thanh lý, tiêu 

hủy thiết bị, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng; 

c) Chuẩn bị các thiết bị, hóa chất và vật liệu cần thiết theo yêu cầu của từng môn 

học, bài học có sử dụng thiết bị; hướng dẫn sử dụng thiết bị cho giáo viên và học 

sinh trong các bài thực hành, thí nghiệm; phối hợp với giáo viên hướng dẫn học 

sinh thực hành, thí nghiệm; thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy 

nổ trong quá trình thực hành, thí nghiệm; 
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d) Tham gia tổ chức, đánh giá các cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh có liên 

quan đến thí nghiệm từ cấp trường trở lên; 

đ) Khai thác phần mềm ứng dụng quản lý thiết bị; 

e) Chủ trì các nội dung sinh hoạt chuyên đề về thiết bị, thí nghiệm ở trường; 

g) Tổ chức làm đồ dùng dạy học, thiết bị đơn giản với vật liệu dễ kiếm ở địa 

phương; 

h) Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác thiết bị, thí nghiệm; 

i) Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ; 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. 

 

Câu 5:  NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Nguyên tắc sử dụng: 

- Nguyên tắc 4D: 

 Đúng mục đích: khi sử dụng TBDH, GV cần xác định rõ mục đích sử dụng 

thiết bị đó. 

 Đúng lúc: TBDH phải được sử dụng đúng lúc mà nội dung và phương pháp 

cần đến. Thường khi nào sử dụng HS mới đưa ra tránh làm phân tán chú ý của 

HS. 

 Đúng chỗ: đặt thiết bị ở chỗ mà thiết bị phát huy hết công dụng của nó. 

 Đúng liều lượng: (sử dụng nhiều sẽ làm rối và loãng kiến thức cần tập trung; 

sử dụng ít giờ học không hứng thú không khai thác được tính tích cực của HS) 

- Nguyên tắc an toàn: an toàn điện, an toàn thị giác, an thính giác, phù hợp với 

nhân trắc và tiêu chuẩn của người VN. 

- Nguyên tắc hiệu quả: hình thành được các kĩ năng cho HS: quan sát, làm việc 

theo nhóm, phán đoán,… 

2. Quy trình sử dụng TBDH 

- Quy trình sử dụng được tóm tắt qua sơ đồ sau: 

-  

-  

 

 

 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

 

Giai đoạn 2: Thực hiện 

Giai đoạn 3: Tỏng kết và 

rút kinh nghiệm 
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a. Giai đoạn chuẩn bị:  

Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của 

quá trình sử dụng TBDH. Nếu quá trình chuẩn bị càng chu đáo, bài bản bao nhiêu 

thì quá trình sử dụng càng thuận lợi và dễ dàng bấy nhiêu. Quá trình chuẩn bị cho 

việc sử dụng TBDH cho một tiết dạy, thí nghiệm, thực hành bao gồm các bước 

sau: 

Bước 1: Lựa chọn TBDH là tìm những TBDH phù hợp nhất với nội dung bài giảng 

mà trong danh mục TBDH của nhà trường có. Khi lựa chọn TBDH cần căn cứ vào 

các yêu cầu sau: 

- Căn cứ vào nội dung bài học.  

- Căn cứ vào danh mục TBDH hiện có của trường. 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng TBDH của bộ môn.  

- Kĩ năng sử dụng TBDH của người sử dụng. 

- Điều kiện thực tế của nhà trường.  

- Khả năng sáng chế TBDH của GV. 

Sau khi lựa chọn tiến hành viết phiếu mượn và mượn TBDH. 

Bước 2: Kiểm tra TBDH là xem xét thiết bị có đảm bảo các nhu cầu về tính khoa 

học sư phạm, tính nhân trắc học, tính thẫm mỹ, tính khoa học kỹ thuật, tính an 

toàn.TBDH khi đưa vào sử dụng thì đều bảo đảm các yêu cầu trên, nhưng do trong 

qúa trình sử dụng có những thiết bị hư, hỏng và quá hạn sử dụng nên trước khi sử 

dụng thì cần phải kiểm tra trước để xem TBDH có đảm bảo không. Sau khi kiểm 

tra thiết bị không bảo đảm thì lựa chọn lại, và tìm TBDH khác thay thế nó. 

Bước 3: Dự kiến phương án sử dụng và phương án dự phòng đây cũng chính là kế 

hoạch bài giảng giáo án. Bước này cho biết TBDH được sử dụng ở khâu nào, bước 

nào, hoạt động nào, bố trí thiết bị như thế nào, sử dụng vào lúc nào và thời gian sử 

dụng bao lâu. Ở bước này ta cũng phải tính đến phương án dự phòng khi sự cố xảy 

ra thiết bị hỏng giữa chừng, mất điện... thì tiến hành điều chỉnh kế hoạch. 

 

b, Giai đoạn thực hiện 

 

Bước 1: Triển khai thiết bị là bố trí và lắp đặt thiết bị sao cho đúng lúc, đúng chỗ. 

Nói cách khác là TBDH đưa vào sử dụng lúc nào trong các khâu của quá trình dạy 

học. Bố trí ở đâu cho phù hợp mà cả lớp có thể quan sát một cách chính xác và 

khoa học.  

Bước 2: Khai thác các tính năng của thiết bị. Ở bước này yêu cầu người sử dụng 

TBDH phải dự kiến thời gian sử dụng, sử dụng bao lâu để HS có thể hình thành 

được biểu tượng cho HS. GV và HS có thể khai thác được những gì ở TBDH để 

phục vụ cho việc dạy và học của mình, qua việc sử dụng TBDH GV đã giáo dục 

cho HS được điều gì. Muốn sử dụng TBDH phục vụ tốt cho bài giảng thì yêu cầu 
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người sử dụng phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng sử dụng TBDH, nắm vững 

các phương pháp dạy học, các yêu cầu, mục tiêu và nguyên tắc sử dụng TBDH. 

Trong quá trình sử dụng phải phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học 

sao cho phù hợp. 

Bước 3: Kết thúc sử dụng thu dọn thiết bị để khỏi ảnh hưởng đến sự tập trung chú 

ý của HS, để HS tập trung đến các hoạt động khác. 

 

c, Giai đoạn tổng kết và rút kinh nghiệm 

 

  Về nội dung TBDH có phù hợp chưa, có đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu 

bài giảng không. Nếu đảm bảo thì tiếp tục sử dụng lại, còn chưa thì lựa chọn lại. 

Cách thức tổ chức sử dụng nếu sử dụng tốt thì tiếp tục còn nếu hạn chế thì lựa chọn 

lại thiết bị hoặc học tập để nâng cao trình độ và kỹ năng sử dụng TBDH. 

 

Câu 6: NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ CỦA VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC 

THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM 

1. Xây dựng kế hoạch tuần về sử dụng TBDH: 

- Căn cứ vào thời khóa biểu của nhà trường và dựa vào sổ báo giảng của giáo 

viên bộ môn yêu cầu của các tổ, nhân viên thiết bị tổng hợp xây dựng kế 

hoạch hoạt động công tác TBDH, kế hoạch sử dụng PTN/PTH/PBM hàng 

tuần. 

- Nhân viên thiết bị tự xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phục vụ cho giáo viên khi họ 

sử dụng TBDH trên lớp, đặc biệt là các tiết thực hành. 

2. Tổ chức hoạt động của PTN/PTH/PHBM: 

a. Các căn cứ tổ chức hoạt động. 

- PTN/PTH/PHBM hoạt động theo giờ học của trường phổ thông. 

- Kế hoạt động cụ thể của PTN/ PTH/ PHBM căn cứ vào sổ tổng hợp kế hoạch 

sử dụng TBDH trong 1 tuần và thời khóa biểu của nhà trường. 

- Thời gian hoạt động của PTN/ PTH/ PHBM phải đảm bảo sô tiêt quy định 

theo nội dung môn học ở trường phổ thông. 

b. Nội dung hoạt động: 

- Các hoạt động chính của PTN/ PTH/ PHBM bao gồm: GV làm thí nghiệm 

biểu diễn và học sinh làm thí nghiệm thực hành. 

- PTN/ PTH/ PHBM phải có nội quy và bản hướng dẫn an toàn thí nghiệm, 

phòng chống cháy nổ. 

- Các phương tiện phòng chóng cháy nổ phải trong tình trạng sẵn sàng. 

- PTN/ PTH/ PHBM phải có đủ các loại sổ sách:  

 Sổ nhập các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất của phòng. 

 Sổ tổng hợp kế hoạch sử dụng TBDH trong một tuần. 

 Sổ mượn thiết bị, dụng cụ, hóa chất. 
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 Sổ nhật kí hoạt động của PTN/ PTH/ PHBM. 

- Theo quy định, các sổ sách cần lưu giữ ít nhất 5 năm, để tiện quản lý, kiểm 

tra, đánh giá và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm sau. 

3. Quản lí vật tư, thiết bị: 

- PTN/PTH/THBM cần sổ sách quản lí theo dõi về vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa 

chất. Sổ sách như sổ quản lý tài sản thông thường. 

- Lập hồ sơ quản lí thiết bị, dụng cụ, hóa chất… 

- Thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong PTN/PTH/THBM phải được quản lí chặt 

chẽ.Bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo sử dụng thuận tiện và lâu dài. 

- Viên chức làm công tác TBDH ,GV và HS nghiêm túc thực hiện nội quy của 

PTN/PTH/PHBM. 

- Khi các TBDH hư hỏng bất thường, viên chức làm công tác TBDH cần lập 

biên bản báo cáo và đề xuất hướng sửa chửa,khắc phục kịp thời trong dạy học. 

4. Bảo dưỡng, khấu hao vật tư, thiết bị: 

- Hằng năm có kế hoạch bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị định kì. Do đặc thù 

của việc sử dụng vật tư, hóa chất việc bảo dưỡng, thay thế, bổ sung 2 lần 1 

năm. 

- Viên chức làm công tác TBDH cần nghiên cứu thực tế quá trình sử dụng 1 

năm để có những tư liệu cần thiết để lập dự toán kinh phí. 

- Khi vận chuyển hoặc di chuyển thiết bị, máy móc phải có vỏ chống xước và 

tránh va đập. 

- Sau mỗi tiết, mỗi buổi sử dụng PTN/PTH/PHBM, GV phải ghi vào sổ bàn 

giao và xác nhận về tình trạng thiết bị, máy móc, dụng cụ của phòng. 

- Theo dõi định lì, kiểm kê định kì và đột xuất theo quy định. 

- Phải có chế độ điều hòa thông khí, máy hút ẩm nơi giữ gìn, bảo quản một số 

loại phương tiện và thiết bị cần thiết. 

- Không được dùng tay, cồn hoặc các hóa chất lạ lau chùi mặt kính của tất cả 

các thiết bị, máy móc. 

- Không tự tiện tháo các chi tiết máy. 

5. Bảo quản thiết bị dạy học: 

- Viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm ,GV và HS phải thực hiện nội quy 

củaPTN/PTH/PHBM và có trách nhiệm bảo quản thiết bị dạy học khi sử dụng. 

- Khi có bản hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị, máy móc,dụng cụ. 

- Sau mỗi tiết, buổi sử dụng, viên chức làm công tác TBDH hướng dẫn HS làm 

vệ sinh phòng, lau chùi máy móc, rửa dụng cụ sạch sẽ, sắp xếp thiết bị, hóa 

chất, dụng cụ ngăn nắp. 

6. Kiểm kê thanh lí: 
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- Cuối mỗi học kì hoặc khi có những sự cố xảy ra bất thường như: lửa, cháy 

nổ…hoặc khi có sự thay đổi cán bộ quản lí, thì viên chức làm công tác TBDH 

cùng với GV bộ môn. 

- Căn cứ vào các tư liệu qua kết quả kiểm kê, viên chức làm công tác TBDH 

cùng với tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn lập danh sách danh mục các thiết bị, 

dụng cụ, hóa chất cần bổ sung hoặc thanh lí, hủy bỏ những thứ đã hư hỏng 

hoặc hết hạn sử dụng. 

- Hằng năm, hiệu trưởng nhà trường thành lập Ban kiểm kê để tiến hành các 

công việc giống như kiểm kê tài sản. 

7. Báo cáo định kì về công tác thiết bị dạy học: 

Cuối tháng, cuối học kì và cuối năm học, viên chức làm công tác thiết bị, thí 

nghiệm   phải làm báo cáo định kì về kết quả công tác TBDH. 

Câu 7.  VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ, THÍ NGHIỆM THỰC 

HÀNH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

1. Vai trò, chức năng  của thiết bị dạy học 

a,  Vai trò của thiết bị dạy học 

- Nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học. 

- Hướng dẫn hoạt động nhận thức của học sinh. 

- Rèn luyện kỹ năng kỹ thuật, tính kiên trì, cẩn thận, khéo léo, trung thực cho 

học sinh. 

- Có vai trò đặc biệt trong đổi mới phương pháp dạy học. 

b, Chức năng của thiết bị dạy học. 

+ Chức năng của TBDH là nhiệm vụ, công dụng và vai trò mà TBDH phải làm và 

có thể làm được  

+ Chức năng thông tin: thiết bị dạy học chứa đầy đủ thông tin, kiến thức trong nội 

dung của quá trình giáo dục nói chung và trong quá trình dạy học nói riêng ( chức 

năng số 1 ). 

+ Chức năng phản ánh các sự vật, hiện tượng, các quá trình, các quy luật khách 

quan của xã hội, của tự nhiên và của tư duy. 

+ Chức năng phục vụ: TBDH phục vụ trực tiếp cho quá trình dạy học, cho từng bài 

học, cho từng đơn vị kiến thức.  

+  Chức năng giáo dục:  

- TBDH làm cho quá trình giáo dục trở thành quá trình tự giáo dục. 

- TBDH tự nó hàm chứa quá trình phát triển nền văn minh của nhân loại, vì vậy nó 

có chức năng giáo dục toàn diện. 

- TBDH hàm chứa tư duy của các nhà khoa học.  

2. Vai trò, chức năng của thí nghiệm thực hành trong  trường phổ thông. 

a, Vai trò. 

- Giúp học sinh sinh hiểu sâu sắc các khái niệm, hiện tượng và giải thích được 

chúng, 
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- Củng cố khắc sâu kiến thức, hình thành kỹ năng kỹ thuật, 

- Hình thành niềm tin khoa học, 

- Hình thành các thao tác và phẩm chất của tư duy khoa học. 

b, Chức năng 

-  Thí nghiệm thực hành là phương tiện thu nhận tri thức về sự vật, hiện tượng tự 

nhiên, xã hội và tư duy. 

-  Thí nghiệm thực hành là phương tiện kiểm tra tính đúng đắn của tri thức, 

- Thí nghiệm thực hành là phương tiện vận dụng tri thức vào thực tiễn, 

-  Thí nghiệm thực hành là một bộ phận của trọng yếu của quá trình nhận thức. 

 

Câu 8: AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG PTN. 

1.  An toàn điện. 

- Trong nhà trường để đảm bảo an toàn điện chỉ nên dùng mạch điện áp thấp. 

trường hợp phải dùng nguồn điện 110V hay 220V thì mỗi mạch điện dẫn 

xuống bàn HS cần phải có cầu chì nhỏ. Những PTN có cả 2 dòng điện 

110,220V thì cần phải có những ổ cắm khác nhau, mắc ở 2 tầm tay khác nhau. 

- Dây điện phải bọc cách điện tốt. Những chỗ dây nối nhau, chỗ bị hỏng vỏ 

cách điện cần phải lấy băng cách điện bọc kín lại. 

- Khi làm việc với dụng cụ điện tay cần phải thật khô, chỗ làm việc cũng phải 

khô. Cẩn thận khi dùng dòng điện 220V. 

- Khi bị tai nạn điện cần phải ngắt cầu dao ngay lập tức, rồi mới sơ cứu nạn 

nhân. 

2.An toàn hóa chất. 

Tất cả các chai lọ đựng hóa chất phải ghi nhãn đầy đủ, trên nhãn phải ghi rõ 

công thức hóa học, tên gọi, nồng độ, có các kí hiệu mức độ nguy hiểm của hóa 

chất. nhãn ghi bằng tiếng nước ngài cần phải xem xét cẩn thận, tra cứu tài 

liệu, không được đoán mò. Hóa chất lấy ra chưa dùng ngay phải ghi lại tránh 

nhầm lẫn. Phần lớn các hóa chất là độc nên khi sử dụng phải hết sức cẩn thận. 

Phải hiểu rõ tính chất của các loại hóa chất để tránh xảy ra những tai nạn đáng 

tiếc. Khi làm thí nghiệm cần mặc các đồ bảo hộ lao động như: kính, bao tay, 

áo blu, khẩu trang. 

a. Đối với chất độc. 

- Như các chất: Phôtpho trắng, thủy ngân, các khí nitơ peoxit, sunfurơ, hợp chất 

axinua,… 

- Đối với các chất khí độc cần làm thí nghiệm trong tủ phòng độc. Nếu không 

có cần phải làm ở nơi thoáng gió và ở cuối luồng gió. Lượng hóa chất chỉ lấy 

ở mức tối thiểu chỉ dùng từ 1/8 – 1/5 ống nghiệm là đủ, để làm được nhanh và 

giảm bớt khí độc bay ra. 
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- Không nếm và hút hóa chất bằng miệng. Khi ngửi hóa chất không đưa trực 

tiếp lên mũi mà để xa và lấy tay phất nhẹ cho hơi bay ra rồi ngửi. 

- Hạn chế khi tiếp xúc với thủy ngân, vì thủy ngân bay hơi ngay cả ở nhiệt độ 

thường. Khi cần rót thủy ngân phải có chậu to hứng ở dưới và thu lại các hạt 

nhỏ rơi vãi ra ngoài. Nếu có nhiều hạt nhỏ rơi vào khe bàn thì rắc 1 ít bột lưu 

huỳnh vào đó rồi dùng chổi quét đi. Không lấy thủy ngân bằng tay. 

- Tránh hít phải hơi Br2, Cl2, khí nitơpeoxit,… không để các khí trên bay vào 

mắt, dây ra  tay. 

b. Đối với chất ăn da và dễ làm bỏng. 

- Như các chất: Axit đặc, kiềm đặc, kim loại kiềm, phenol, brôm… khi làm cần 

phải chú ý không để rây ra tay, quần áo, nhất là bắn vào mắt. 

- Khi pha loãng axit sunfuric đặc phải đổ từ từ axit vào nước rồi dùng đũa thủy 

tinh khuấy đều, tránh làm ngược lại.  

- Khi đun chất lỏng trong ống nghiệm phải lắc nhẹ ống theo vòng tròn nhỏ, chú 

ý hướng miệng ống về phía không có người, đun toàn bộ bề mặt ống nghiệm ở 

phần chứa chất lỏng. 

- Khi các chất lỏng đang sôi hay đổ chất lỏng vào lọ không được cuối mặt gần 

bình để tránh hóa chất bắn vào mặt và mắt. Khi rót không được nâng cao quá. 

c. Đối với chất dễ bắt lửa, dễ cháy. 

- Như các chất: Na, K, P trắng, cồn, xăng, dầu hỏa, bezen,… chỉ nên đựng trong 

lọ nhỏ, khi sử dụng tránh tiếp xúc với nguồn lửa, nguồn điện. 

- Khi làm thí nghiệm cần đun thì phải dùng phương pháp đun cách thủy, tránh 

đun trực tiếp trên ngọn lửa. 

- Đối với các chất dễ cháy trong nước như: Na, K, dùng xong không được vứt 

trong sọt giấy, hay cống rãnh vì chúng có thể gây ra hỏa hoạn. Không cho Na, 

K tiếp xúc với nước trong ống nghiệm hay cốc có miệng hẹp. 

- Bảo quản Na, K trong dầu hỏa hay xăng. P trắng trong nước, đục hộp đựng P 

cũng trong nước.  

- Khi rót thêm cồn vào đèn phải tắt đèn trước, dùng phễu để rót. Phải châm đèn 

bằng que đóm, không châm lửa đèn cồn bằng cách đưa ngọn lửa của đèn cồn 

này sang ngọn đèn cồn khác để tránh hiện tượng cồn trào ra bàn và bốc cháy.  

d. Đối với chất dễ nổ. 

- Như các chất: muối clorat, muối nitrat,… phải đựng trong lọ sạch, không lẫn 

với các chất dễ cháy. 

- Khi pha trộn các hỗn hợp nổ cần phải thận trọng, dùng đúng liều lượng đã quy 

định. Không tự ý làm thí nghiệm khi chưa nắm chắc quy trình kĩ thuật, thiếu  

phương tiện bảo hiểm. 

- Tránh va đập các chất dễ nổ. Khi cần nghiền nhỏ phải hết sức thận trọng, cần 

lau cối sạch sẽ để tránh tạo thành hỗn hợp nổ ngay trong cối, gây nguy hiểm. 
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- Khi đốt những khí như: H2,… phải cẩn thận vì những khí này dễ hợp với khí 

oxi của không khí, tạo thành hỗn hợp nổ. Trước khi đốt phải lấy riêng 1 ít và 

xem khí lấy ra có còn lẫn oxi hay không. 

3. Sử dụng dụng cụ thủy tinh. 

- Khi làm việc với dụng cụ thủy tinh cần ở chỗ rộng rãi, tránh đổ vỡ. Dụng cụ 

nào dùng cho việc đó. 

- Khi bị đứt tay phải lấy hết mảnh vỡ, rồi bôi thuốc đỏ hoặc dùng cồn iôt, sau 

đó băng vết thương lại. 

- Khi các mảnh vỡ bắn vào mắt thì phải băng ngay lại bằng gạt sạch để tránh 

mắt động đậy nhiều làm mảnh vỡ đi sâu vào trong mắt, đưa nạn nhân đến 

bệnh viện ngay. 

- Không dùng các dụng cụ thủy tinh chưa rữa sạch, các dụng bẩn phải để riêng 

hoặc rửa ngay sau khi dùng. Tránh dùng cát để rửa dụng cụ thủy tinh sẽ gây ra 

rạn nứt, khi đun sẽ xảy ra tai nạn. 

4. An toàn với thiết bị 

- Khi làm việc HS cần hết sức cẩn thận, nghiêm túc tuân theo sự hướng dẫn của 

GV hoặc viên chức thiết bị, thực hiện đúng nội quy của phòng thí nghiệm. 

- Trước khi vận hành bất cứ thiết bị nào, HS cần phải biết tính năng, quy tắc sử 

dụng và biết cách xử lí những sự cố có thể xảy ra. Không nên sử dụng bất kì 

thiết bị nào khi chưa được hướng dẫn sử dụng. 

- Báo ngay cho GV hoặc nhân viên thí nghiệm khi thiết bị hoạt động không 

bình thường, hỏng hóc, hoặc không hoạt động được 

- Trong phòng thí nghiệm phải được lắp đặt rơle tự ngắt. Mỗi thiết bị điện đều 

có cầu chì bảo hiểm, phải đặt đúng loại cầu chì vào thiết bị.  

- Thiết bị điện bao giờ cũng phải nối đất. 

- Tắt máy và rút phích cắm điện trước khi tháo gỡ dụng cụ thí nghiệm. 

- Sau khi thí nghiệm, HS có trách nhiệm làm vệ sinh máy móc, dụng cụ. 

- Sử dụng dây điện đúng tiêu chuẩn, tránh quá tải dễ gây cháy nổ. 

- Thường xuyên kiểm tra và thay mới những ổ cắm, cầu dao, công tắc đèn bị 

han rỉ, sứt mẻ. Những chỗ nối dây điện cần được bọc bằng băng dính cẩn 

thận. 

Câu 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU BỊ TAI NẠN KHI LÀM VIỆC 

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. 

 1.Tủ thuốc cấp cứu trong PTN. 

Tủ thuốc cấp cứa phải có các loại thuốc và các dụng cụ sau đây: 

- Cồn iôt 5%. 

- Dung dịch Na2CO3 3%. 

- Dung dịch NH3 5%. 

- Dung dịch axit bôric 2%. 

- Dung dịch thuốc tím 2-3%.  
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- Dung dịch Fe3Cl. 

- Dung dịch axit axetic 3%. 

- Dung dịch đồng sunfat 5%. 

- Thuốc đỏ, thuốc mỡ, vazơlin. 

- Các loại bông, băng, gạt đã được tẩy trùng. 

 2.Phương pháp sơ cứu khi bị tai nạn. 

a. Trường hợp bị bỏng. 

- Nếu bị bỏng bởi vật nóng cần đắp lên chỗ bị bỏng miếng bông tẩm dung dịch 

thuốc tím 1%, sau đó bôi vazơlin và băng vết thương lại. Không làm vỡ các 

nốt phỏng ra để tránh nhiễm trùng. 

- Nếu bị bỏng bởi axit đặc trước hết phải xối nước nhiều lần lên vết bỏng. Tốt 

nhất nên lấy vòi nước xối mạnh vào vết bỏng khoảng 3-5’. Sau đó rửa bằng 

dung dịch Na2CO3 10% hoặc dung dịch amôniăc 5%. Tránh rửa bằng xà 

phòng. 

- Nếu bị bỏng bởi kiềm đặc thì lúc đầu chữa như bị bỏng bởi axit, sau đó rửa 

bằng dung dịch axit xitric hoặc axit axetic 5%. 

- Bị axit bắn vào mắt thì dùng bình cầu tia phun nước mạnh vào mắt, rồi rửa 

bằng dung dịch Na2CO3 3%. Nếu kiềm đặc bắn vào mắt thì rửa bằng dung 

dịch axit bôric 2%. 

- Nếu bị bỏng bởi phôtpho trước khi đưa đến trạm y tế, phải nhúng ngay vết 

thương vào dung dịch thuốc tím, hoặc dung dịch bạc nitrat 10%, hoặc dung 

dịch đồng sufat 5%. Không bôi vaz ơlin hay  thuốc mỡ  lên vết bỏng vì 

phôtpho hòa tan trong các chất này. 

- Nếu bị bỏng bởi brom lỏng phải dội nước rửa ngay, sau rửa vết bỏng bằng 

dung dịch natri thiosunfat Na2S2O3, bôi vazơlin, băng lại và đưa đến bệnh 

viện. 

b. Trường hợp bị ngộ độc 

- Bị ngộ độc do hút phải kiềm đặc, cho nạn nhân uống dấm loãng 2%, hay nước 

chanh. Không uống thuốc tẩy. 

- Bị ngộ độc do hút phải axit đặc, cho nạn nhân uống vỏ trứng nghiền nát (1/2 

thìa con trong 1 cốc nước). Cho uống dung dịch dung dịch natricacbonat, 

uống bột magiê oxit trộn với nước (20g trong 300ml nước và cho uống từ từ). 

Không uống thuốc tẩy. 

- Bị ngộ độc do asen hoặc hợp chất của asen phải làm cho nạn nhân nôn ra. Cho 

uống than hoạt tính hoặc cứ 10 phút cho uống dung dịch sắt II sunfat (1 phần 

sắt II sufat và 3 phần nước). Tốt hơn khi cho nạn nhân uống hỗn hợp sắt II 

sunfat với huyền phù của magiê oxit pha trong nước (20g trong 300ml nước), 

sau đó đưa nhanh đến bệnh viện để rửa ruột. 

- Bị ngộ độc do ăn phải hợp chất của thủy ngân, cho nạn nhân nôn ra, rồi cho 

uống sữa có pha trong trắng trứng hoặc nước lòng trắng trứng, sau đó cho nạn 

nhân uống thêm than hoạt tính. 
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- Bị ngộ độc do phôtpho trắng, cho nạn nhân nôn ra, rồi uống đồng sunfat 0,5%, 

cho uống nước đá, không được uống sữa và lòng trắng trứng hoặc dầu mỡ vì 

các chất này hòa tan photpho. 

- Bị ngộ độc do hợp chất của chì, cho nạn nhân uống dung dịch natri sunfat 

10% sẽ tạo kết tủa với chì. Sau đó cho uống sữa có pha lòng trắng trứng và 

uống than hoạt tính. 

- Bị ngộ độc do hít phải nhiều khí độc như clo, brom cần đưa nạn nhân ra chỗ 

thoáng, cho thở không khí trong đó có 1 lượng nhỏ khí ammoniac, hoặc hỗn 

hợp cồn 900 và ammôniac. 

- Bị ngộ độc do hít phải nhiều khí hidro sunfat, cacbon oxit, cho nạn nhân ra 

chỗ thoáng, cho thở bằng oxi nguyên chất, nếu cần thiết thì phải làm hô hấp 

nhân tạo. 

- Bị ngộ độc do hít nhiều khí ammoniac, cho nạn nhân ra chỗ thoáng, hít hơi 

nước nóng. Sau đó uống nước chanh hoặc dấm loãng. 

c. Trường hợp bị điện giật: 

- Bị điện giật cần phải ngắt cầu dao ngay lập tức. 

- Sau đó sơ cứu bằng cách cho nạn nhân ở nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và 

dây thắt lưng và tiến hành hô hấp nhân tạo. 

 
         ------------------------------------------HẾT-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


